
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

558 Đường ĐT 743 A, Kp Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

26/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN  KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI PHONG

3703231630

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình đường sắt 4211

2. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

3. Xây dựng công trình đường bộ 4212

4. Xây dựng công trình điện 4221

5. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

6. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

7. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

8. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

10. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(Chi tiết: lắp đặt hê thống báo cháy, chữa cháy, tái chế phế thải, 
xi mạ điện tại trụ sở)

4329

11. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy 
và chữa cháy

4659

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn thiết bị phòng cháy và chữa cháy (Thực 
hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng 
cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Phòng cháy và chữa cháy)

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN  KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ĐẠI PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI PHONG TECHNICAL TRADING 
SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY CP KT TM DV ĐẠI PHONG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0909611594
Email: hahungsang@gmail.com

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị phòng cháy và chữa cháy (Thực hiện 
theo quy định tại Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng 
cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Phòng cháy và chữa cháy).

4752

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:  Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát 
về phòng cháy và chữa cháy;  Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ 
thuật về phòng cháy và chữa cháy  Tư vấn chuyển giao công 
nghệ phòng cháy và chữa cháy; (Thực hiện theo quy định tại 
Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và 
chữa cháy).

7110

18. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

19. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(Không bao gồm hoạt động thiết kế công trình)

7410

20. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của phát luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ mội 
trường, các quy định khác của phát luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM 
HOÀNG LINH

Khu phố  Bình 
Hóa, Phường Hóa 
An, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 4.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 4.000.000.000 20,000

0370950018
35

2 PHẠM THỊ 
THU HÀ

K1/25C, Tân 
Bình, Phường 
Bửu Hòa, Thành 
phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000 12.000.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.000 12.000.000.000 60,000

0371810095
47
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3 TRƯƠNG 
PHAN THANH 
TUẤN

Ấp 1, Xã Bình 
Lợi, Huyện Vĩnh 
Cửu, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 4.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 4.000.000.000 20,000

0750950042
16

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       075095004216
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp 1, Xã Bình Lợi, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp 1, Xã Bình Lợi, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG PHAN THANH TUẤN Nam

20/09/1995 Kinh Việt Nam

23/08/2022 CTCCSQLHCVTTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 27/07/2024 đến ngày 26/08/2024


